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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu 

Câu 1. Số gồm 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục và 2 đơn vị viết là: 

A. 32 852 B. 23 582 C. 32 258 D. 23 852 

Câu 2. Làm tròn số 15 285 đến hàng nghìn ta được:  

A. 15 000      B. 15 200 C. 10 000 D. 16 000 

Câu 3. Gia đình em có kế hoạch đi du lịch từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 4 

tháng 5. Vậy gia đình em đi du lịch trong mấy ngày? 

A. 5 ngày B. 4 ngày  C. 6 ngày  D. 3 ngày 

Câu 4. 2 giờ 40 phút = .... phút”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

 A. 100       B. 120  C. 160  D. 180 

Câu 5. 1 Đô la Mỹ đổi được 25 000 đồng. Tết vừa rồi Hà được mừng tuổi 4 Đô la 

Mỹ. Nếu đổi sang tiền Việt Nam thì Hà sẽ có?  

A. 10 000 đồng      B. 80 000 đồng C. 90 000 đồng D. 100 000 đồng 

Câu 6. Lớp 3A có bài kiểm tra môn Toán trong 35 phút. Khi cả lớp bắt đầu làm 

bài, đồng hồ chỉ như hình bên. Vậy cả lớp sẽ nộp bài kiểm tra lúc:  

A. 9 giờ 50 phút C. 10 giờ  

B. 9 giờ 55 phút D. 10 giờ 5 phút 

Câu 7. Số “mười lăm” được viết thành số La Mã là: 

A. VVV B. XV C. VXX D. XIVI 

Câu 8. Một hình vuông có chu vi 20 cm. Diện tích của hình vuông đó là: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 2 

Họ và tên: ……………………………… 

Lớp: ……….. 

ĐỀ TỰ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II  

                             LỚP 3 ( ĐỀ 1) 

NĂM HỌC: 2025 – 2026 

MÔN: TOÁN 

Thời gian: 35 phút 



A. 20 cm2 B. 25 cm C. 25 cm2 D. 20 cm 

PHẦN 2: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

18 173 + 2899 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

67 134 – 19 119 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

14 612 x 2 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

52 103 : 6 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: 

a)  4 x (8 550 – 4 550) 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

b) 50 903 – 35 460 : 3 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

Bài 3. Một trang trại trồng mía, buổi sáng thu hoạch được 2 415 kg mía, buổi 

chiều thu hoạch được gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi cả hai buổi, trang trại đó thu 

hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam mía?  

Bài giải 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Bài 4. Tính nhanh: 

a. 3 124 + 6 215 – 124 – 215 + 2000 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

b. 324 + 324 x 3 – 324 x 2 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 



 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 3 

NĂM HỌC: 2024 – 2025 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Đáp án cụ thể: 

Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: C 

Câu 5: D Câu 6: C Câu 7: B Câu 8: C 

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Đáp án cụ thể: 

Bài 1: (2 điểm) HS thực hiện theo đúng yêu cầu từng câu: (Chia nhẩm hoặc chia 

thường đều đạt yêu cầu) 

         18 173  

  + 2 899 

      21 072 

(0,5 điểm) 

67 134 

– 19 119  

48 015 

(0,5 điểm)                    

14 612  

x         2 

29 224 

(0,5 điểm) 

52 103      6 

       4 1       8683 

           50 

             23 

               5 

Bài 2. (1 điểm) HS thực hiện đủ 2 bước tính: 

a)  4 x (8 550 – 4 550) 

= 4 x 4 000        (0,5 điểm) 

= 16 000           (0,5 điểm) 

b) 50 903 – 35 460 : 3 

= 50 903 – 11 820        (0,5 điểm) 

= 39 083                       (0,5 điểm) 

Bài 3. (2 điểm)   Bài giải 

Buổi chiều trang trại đó thu hoạch được số ki-lô-gam mía là: 

2 415 x 3 = 7 245 (kg)   (0,75 điểm) 

Cả hai buổi trang trại đó thu hoạch được số ki-lô-gam mía là: 

2 415 + 7 245 = 9 660 (kg)   (0,75 điểm) 

  Đáp số: 9 660 kg mía   (0,5 điểm) 

 

(0,5 điểm) 



 

Bài 4.  (1 điểm) 

a. 3 124 + 6 215 – 124 – 215 + 2 000 (0,5 điểm) 

= ( 3 124 – 124) + (6 215 – 215) + 2 000 

= 3 000 + 6 000 + 2 000 

= 11 000 

b. 324 + 324 x 3 – 324 x 2(0,5 điểm) 

= 324 x (1 + 3 – 2) 

= 324 x 2 

= 648 

 


